TuÇn 9
NS:14/10/2011
NG:                                  Thứ  2  ngày 17  tháng 10  năm 2011
                                                         T2. Tập đọc
TiÕt 17:C¸i g× quý nhÊt ?

I. Môc tiªu:  

- Đọc diễn cảm bài văn; biết phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật.

- Hiểu vấn đề tranh luận và ý được khẳng định qua tranh luận: Người lao động là đáng quý nhất. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3)

II. §å dïng d¹y häc: 
     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
     - Bảng phụ ghi sẵn các câu văn cần luyện đọc diễn cảm.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra.
- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới :

* HĐ1: HD luyện đọc: (10’)
 - GV đọc cả bài.

 - GV chia đoạn: 3 đoạn.

- Đoạn 1: Từ đầu đến sống được không?

- Đoạn 2: Từ Quý và Nam  đến phân giải.

- Đoạn 3 : Còn lại.

- Cho HS luyện đọc những từ ngữ khó đọc: Sôi nổi, quý, hiếm…

- Gọi HS đọc đoạn nối tiếp lần 2.

- Gọi  HS đọc chú giải và giải nghĩa từ.

* HĐ2: Tìm hiểu bài (12’)
 - Cho HS đọc Đ1+2.

+ Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?

+  Lí lẽ của mỗi bạn đưa ra để bảo vệ ý kiến của mình như thế nào?

(Khi HS phát biểu GV nhớ ghi tóm tắt ý các em đã phát biểu).

- Cho HS đọc Đ3: 

+ Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất?

+ Theo em khi tranh luận, muốn thuyết phục người khác thì ý kiến đưa ra phải thế nào? Thái độ tranh luận phải ra sao?

* ý : Người lao động là quý nhất.
* HĐ3: Đọc diễn cảm (8’)
- GV đọc diễn cảm toàn bài.

- GV hướng dẫn đọc đọan.

- GV chéo đoạn văn cần luyện đọc lên bảng hoặc đưa bảng phụ đã chép cách nhấn giọng, ngắt giọng và GV đọc đoạn văn.

- Cho HS đọc theo nhóm 3. 

- Cho HS thi đọc phân vai.

- Nhận xét ghi điểm. 

3. Củng cố-dặn dò: (5’)
- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà tiếp tục luyện đọc diễn cảm toàn bài, chuẩn bị cho tiết TĐ tiết sau: Đất Cà Mau.
	- 2 HS (Danh, Phượng). HS khác theo dõi. 

- HS lắng nghe.

- HS theo dõi.

- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn.

- 3 HS đọc nối tiếp  lần 1.

- HS luyện đọc từ.

- 3 HS đọc nối tiếp  lần 2.

- 2 HS đọc cả baì.

- 1 HS đọc chú giải.

- 1 HS giải nghĩa từ.

- HS  đọc lướt.

- Hùng quý nhất là lúa gạo.

- Quý: Vàng quý nhất.

- Nam: Thì giờ là quý nhất.

- Hùng: Lúa gạo nuôi con người.

- Quý: Có vàng là có tiền sẽ mua được lúa gạo.

- Nam: Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Vì nếu không có người lao động thì không có lúa gạo vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.

- Ý kiến mình đưa ra phải có khả năng thuyết phục đối tượng nghe, người nói phải có thái độ bình tĩnh khiêm tốn.

- HS rút ý ghi vở.

- Một số HS đọc đoạn trên bảng.

- HS đọc theo nhóm.

- HS thi đọc.

- HS nhận xét
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.


--------------------------------------------------------------
T3.Toán
                                         TiÕt 41.LuyÖn tËp
I. Môc tiªu:  

       - Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

- BT cần làm: bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 (a,c)
II. §å dung d¹y häc:  
      - Bảng phụ, ...




III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. KT bài cũ: (5’)
- Gọi HS lên  bảng viết số thập phân vào chỗ chấm.

- Nhận xét – ghi điểm
2. Bài mới:  (30’) Luyện tập
Bài 1: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Để thực hiện bài tập này ta làm như  thế nào?

- Nhận xét -  ghi điểm.

 Bài 2:Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
- Yêu cầu HS thực hiện tương tự bài 1.

- Chấm 5-7 vở.

- Nhận xét – sửa sai
Bài 3: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài
- Gọi HS lên bảng làm.

- Gọi HS nêu kết quả.

- Nhận xét- sửa sai.

- Nhận xét -  ghi điểm. 

Bài 4 a,c: 

- Tổ chức HS thảo luận cách làm bài theo bàn.

- Nhận xét – ghi điểm.

3. Củng cố- dặn dò: (5’)
- Gọi HS nêu kiến thức của tiết học.

- Nhắc HS làm bài ở nhà.
	- 1HS (Khương) lên bảng viết: 

6m 5cm=…m; 10dm 2cm=…dm
- Theo dõi.

- 1HS đọc yêu cầu của bài tập
- Đổi thành hỗn số với đơn vị cần chuyển sau đó viết dưới dạng số thập phân.

- 2HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.

- Tự thực hiện như bài 1.

- HS làm vào vở.

- 1HS  lên làm.

- HS tự làm bài cá nhân
3km 245m = 3,245km; 
5km 34m = 5,034km
307m = 0,307km.

- Đổi vở kiểm tra cho nhau.

- Một số HS đọc kết quả.

- Nhận xét sửa bài.

- Từng bàn thảo luận tìm ra cách làm.

- Đại diện nêu. lớp nhận xét bổ sung.

- 3 HS nêu.

- Học bài, làm bài.


-----------------------------------------------------------
T4.Chính tả (Nhớ- viết):

TiÕt 9:TiÕng ®µn Ba -La-Lai -Ca trªn s«ng §µ
I. Môc tiªu:     

- Viết đúng bài CT, trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ theo thể thơ tự do. 

- Làm được BT(2) a/b hoặc BT(3) a/b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.

II.§å dïng d¹y häc: 

       - Viết từng cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc ở bài 2 vào từng phiếu nhỏ để HS bốc thăm và tìm từ ngữ chứa tiếng đó. Giấy bút, băng dính để HS thi tìm từ láy.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới: 

* HĐ1: Huớng dẫn chính tả (10’)

- GV: Em hãy đọc thuộc bài thơ tiếng đàn Ba-lai-ca trên sông Đà.

+ Em hãy cho biết bài thơ gồm mấy khổ? Viết theo thể thơ nào?

+ Theo em, viết tên loại đàn nêu trong bài như thế nào? trình bày tên tác giả ra sao?

* HĐ2: Cho HS viết chính tả (12’)

- GV đọc một lượt bài chính tả.

- Chấm, chữa bài.

- GV chấm 5-7 bài.

- GV nhận xét chung về những bài chính tả vừa chấm. 

* HĐ3: Làm bài tập chính tả (10’)

Bài 2:

- Cho HS đọc bài 2a.

- GV giao việc: Thầy sẽ tổ chức trò chơi: Tên trò chơi là Ai nhanh hơn. 

- Cho HS làm bài và trình bày kết quả.

- GV nhận xét và chốt lại những từ ngữ các em tìm đúng, và khen những HS tìm nhanh, viết đẹp…

Bài 3:

- Câu 3a.

- Cho HS làm bài tập 3a.

- GV giao việc: BT yêu cầu các em tìm nhanh các từ láy có âm đầu viết bằng l.

- Cho HS làm việc theo nhóm (GV phát giấy khổ to cho các nhóm).

- Cho HS trình bày.

- GV nhận xét – tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ, tìm đúng: la liệt, la lối, lạ lẫm…

3. Củng cố - dặn dò: (3’)

- GV nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà làm lại vào vở. 
	- 2-3 HS lên bảng viết: thuyền, vành khuyên, đỗ quyên.

- Theo dõi.

- 3 HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ..

- 1 HS đọc thuộc lòng cả bài.

- Bài thơ gồm 3 khổ viết theo thể thơ tự do.

- Tên loại đàn không viết hoa, có gạch nối giữa các âm.

- Tên tác giả viết phía dướí bài thơ.

- HS nhớ lại bài thơ và viết chính tả.

- HS soát lỗi.

- HS đổi tập cho nhau sửa lỗi ghi ra bên lề.

- 1 HS đọc bài tập, lớp đọc thầm.

- 5 HS lên bốc thăm cùng lúc và viết nhanh từ ngữ mình tìm được lên bảng.

- HS  nhận xét.

- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Các nhóm tìm nhanh từ láy có âm đầu viết bằng l. Ghi vào giấy.

- Đaị diện các nhóm đem dán giấy ghi kết quả tìm từ của nhóm mình lên bảng.

- HS  nhận xét.

- HS chép từ đúng vào vở.

- HS cùng nhận xét.

- Về học bài, làm bài, chuẩn bị bài.


-----------------------------------------------------
T5.Đạo đức:
TiÕt 9.T×nh b¹n(T1)

     I. Môc tiªu:  

- Biết được bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn.

- Biết được ý nghĩa của tình bạn.

- Cư xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.
II.C¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc

      - Kĩ năng tư duy phê phán (biết phê phán, đánh giá những quan niệm sai, những hành vi ứng xử không phù hợp với bạn bè).

      - Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tình huống có liên quan tới bạn bè.

      - Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với bạn bè trong học tập, vui chơi và trong cuộc sống.

- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông chia sẻ với bạn bè.
II. §å dïng d¹y häc: 
      - Đồ dùng hoá trang để đóng vai theo truyện đôi bạn trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1 .Kiểm tra bài cũ: (5’)
+ Nêu những việc làm thể hiện việc biết giữ gìn các truyền thống về gia đình, dòng họ, tổ tiên.

- Nhận xét- ghi điểm.

2. Bài mới: (27’)

* HĐ1:Thảo luận cả lớp.

- Yêu cầu cả lớp thảo luận theo các câu hỏi gợi ý sau:

+ Bài hát nói lên điều gì?

+ Lớp chúng ta có vui như vậy không?

+ Điều gì sẽ xẩy ra nếu xung quanh chúng ta không có bạn bè

+ Trẻ em có quyền được tự do kết bạn không? em biết điều đó từ đâu?

- Lần lượt HS trả lời câu hỏi.

* Nhận xét rút kết luận: Ai cũng cần có bạn bè. Trẻ em cũng cần có bạn bè và có quyền được tự do kết giao bạn bè. 

* HĐ2: Tìm hiểu ND truyện đôi bạn

*  GV đọc 1 lần truyện đôi bạn.

- Mời 2 HS đóng vai theo truyện Đôi bạn.

- Cả lớp thảo luận theo câu hỏi ở tranh 17

- Yêu cầu HS trả lời.

* Nhận xét, rút kết luận: Bạn bè cần phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. 

* HĐ3: Làm bài tập 2 SGK.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi. 

- Mời HS trình cách ứng xử trong mọi tình huống và giải thích lí do.

- Yêu cầu cả lớp nhận xét.

- Cho các em liên hệ với việc làm cụ thể.

* Nhận xét rút kết luận:

 a: chúc mừng bạn; b: an ủi động viên giúp đỡ bạn; c: bênh vực bạn hoặc nhờ người lớn giúp đỡ; d: khuyên ngăn bạn. 

* HĐ4 : Củng cố

+ Yêu cầu HS nêu một biểu hiện của tình bạn đẹp.

- Ghi các ý kiến lên bảng.

- Cho HS nhận xét

- Tổng kết rút kết luận: Các biểu hiện của tình bạn đẹp là: tôn trọng, chân thật, biết quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, biết chia sẻ vui buồn cùng nhau, ...

- Cho các liên hệ liên hệ ở trường lớp, với bạn xung quanh.

- Cho HS đọc lại ghi nhớ.

3. Tổng kết - Dặn dò: (3’)

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài–Chuẩn bị bài (tiếp theo) 
	- 1HS (Thuỷ) lên bảng trả lời câu hỏi.

- HS nhận xét.

- Cả lớp hát bài Lớp chúng ta đoàn kết.

+ Tinh thần đoàn kết của các bạn thành viên trong lớp.

+ Mọi việc sẽ trở nên buồn chán vì không có ai trao đổi trò chuyện cùng ta.

- Có quyền, từ quyền của trẻ em.

- HS trả lời, nhận xét.

+ 3, 4 HS nêu lại kết luận.

- HS theo dõi.

- Nêu tên nhân vật có trong truyện và những việc làm của bạn.

- 2 HS đóng vai.

- Đọc câu hỏi SGK.

- HS trả lời.

- Nhận xét rút kết luận.

- 3HS nêu lại kết luận.

- Trao đổi việc làm của mình cùng bạn.

- 4 HS nêu cách xử trong mọi tình huống.

- HS nhận xét.

+ Nêu những việc làm cụ thể của bản thân em đối với các bạn trong lớp, trường, ở nơi em ở.

+ 3 HS lần lượt lên bảng  trình bày các tình bạn đẹp.

- Nêu lại các tình bạn đẹp ở trên.

- Nhận xét liên hệ thực tế với các bạn.

- Nêu lên các tình bạn đẹp bằng các việc làm cụ thể.

- 2 HS đọc lại ghi nhớ.

- HS cùng nhận xét.

- Sưu tầm thơ, chuyện kể cho bài sau


NS:15/10/2011
NG:                                  Thứ  3  ngày 18  tháng 10  năm 2011

T1.Toán:
TiÕt 41.ViÕt c¸c d¹ng ®o khèi l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n
I. Môc tiªu:    

- Biết viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. BT cần làm: Bài 1; 2a; 3.
II.§å dïng d¹y häc: 
- Bảng đơn vị đo khối lượng. Bảng phụ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1.  KT bài cũ: (5’)

- Gọi HS lên bảng làm bài tập 4.

- Nhận xét – ghi điểm

2. Bài mới: (30’)

* HĐ1: Ôn lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng.

- Phát phiếu học tập kẻ bảng đơn vị đo khối lượng.

* HĐ 2: Giới thiệu cách làm bài mẫu.

- Hai đơn vị đo khối lượng đứng liền kề nhau có mối quan hệ với nhau như thế nào?

- Nêu ví dụ: SGK

- Viết  bảng: 

   5 tấn 132 kg = 5,132 tấn

* HĐ3: Thực hành:

Bài 1: - Yêu cầu HS nêu đề bài.

- Gọi HS lên bảng làm:

- Chấm bài.

- Nhận xét – ghi điểm.

 Bài 2 a:

- Chấm 5-7  bài.

- Nhận xét  - ghi điểm - chữa bài.

 Bài 3: - Cho HS tự làm bài.

- Chấm 5-7 vở  - nhận xét- ghi điểm.

3. Củng cố- dặn dò: (5’)

- Gọi HS nêu những kiến thức đã học trong tiết học.
	- 1HS lên bảng làm.

- 1HS lên bảng làm vào phiếu lớn, HS nhận phiếu học tập và làm bài cá nhân.

- Một số HS nêu kết quả.

- Nhận xét sửa  bài.

- Hơn kém nhau 10 lần.

- Theo dõi

- HS tự làm bài

- Thực hiện tương tự với 

   5 tấn 32 kg =5,032 tấn

- 1HS đọc đề bài.

- 1HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.

a)  4 tấn 562kg = 4,562 tấn

b) 3 tấn 14 kg = 3,014 tấn.  

- Nhận xét sửa bài.

- 1HS đọc yêu cầu.

- 2HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.

a) Có đơn vị là kg.

2kg50g = 2,05 kg; 45kg23g = 45,023 kg

10kg3g = 10,003 kg;  500g = 0,5kg

- 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở.

           6 con sư tử  mỗi ngày ăn hết: 

                      9 x 6 = 54 (kg)

Khối lượng thịt cần để 6 con sư tử ăn trong 30 ngày:     

  54 x 30 = 1620 (kg) = 1,62 tấn.

                        Đáp số: 1,62 tấn.

- HS về nhà học bài, làm bài, chuẩn bị bài 


--------------------------------------------------------
Chiều                                               T5.Kể chuyện:
TiÕt 9.KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
I. Môc tiªu:    

- Kể lại được câu chuyện có nội dung bảo vệ môi trường; kể rõ địa điểm, diễn biến của câu chuyện.

- Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn

II. §å dïng d¹y häc: 
- Tranh ảnh, về một số cảnh đẹp ở địa phương.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1.  Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV gọi một số HS lên bảng kể chuyện tiết trước.
- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới:  (30’)
* HĐ1: HDHS tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

Đề bài: Kể chuyện về bảo vệ môi trường mà em tham gia hoặc được chứng kiến. 

- GV ghi đề bài lên bảng, gạch dưới những từ ngữ quan trọng.

- Gọi  HS đọc bài và gợi ý.

- Cho HS giới thiệu về câu chuyện mình định kể.

- Cho HS đọc gợi ý 2.

* HĐ2: Cho HS kể chuyện.

- GV viết dàn ý lên bảng.

- Cho HS kể chuyện.

- Nhận xét và khen những HS kể hay.

3. Củng cố - dặn dò: (3’)
- GV nhận xét tiết học.

- Học bài, chuẩn bị bài.


	- 2 HS (Quý, Sương) lên kể.

- Theo dõi. 

- 2 HS lần lượt đọc đề bài.

- 1 HS đọc gợi ý 1.

- Một số HS giới thiệu câu chuyện em sẽ kể.

- 1 HS đọc, HS đọc thầm.

- 2 HS lần lượt kể – HS theo dõi .

- HS lần lượt kể chuyện.

- HS nhận xét.

- HS viết vào vở bài kể chuyện đã nói ở lớp; chuẩn bị cho tiết kể chuyện sau


-----------------------------------------

T6.Luyện từ và câu:

TiÕt 17.Më réng vèn tõ :thiªn nhiªn

I. Môc tiªu:   

- Tìm được các từ ngữ thể hiện sự so sánh, nhân hoá trong mẩu chuyện Bầu trời mùa thu (BT1; BT2).

- Viết được đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương, biết dùng từ ngữ, hình ảnh so sánh, nhân hoá khi miêu tả.

* GDBVMT: (Khai thác gián tiếp) GV kết hợp cung cấp cho HS một số hiểu biết về môi trường thiên nhiên VN và nước ngoài, từ đó bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với môi trường sống.

II. §å dïng d¹y häc: 
- Bút dạ, giấy khổ to,bảng phụ...

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới: (30’)

* HĐ1: HD làm bài 1 và 2.

- Cho HS đọc bài 1 và bài 2.

- Tìm những từ ngữ tả bầu trời trong bài vừa đọc và chỉ rõ những từ ngữ nào thể hiện sự so sánh? những từ ngữ nào thể hiện sự nhân hoá?

- Cho HS làm bài GV phát giấy cho 3 HS làm bài.

- Cho HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.

* HĐ2: HDHS làm bài 3.

- Cho HS đọc yêu cầu của BT.

- Cho HS làm bài 

- Gọi trình bày kết quả.

- GV nhận xét – tuyên dương những HS viết đoạn văn đúng, hay.

3.  Củng cố  dặn dò: (3’)

- GV liên hệ GDBVMT.

- GV nhận xét tiết học.
	-2-3 HS.

-Theo dõi.

- 1 HS khá giỏi đọc bài Bầu trời mùa thu.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

- Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm bài cá nhân. Mỗi em ghi ra giấy nháp vở bài tập.

- 3 HS làm vào giấy.

- 3 HS làm bài vào giấy và đem dán lên bảng lớp.

- HS nhận xét.

- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- HS làm bài cá nhân. 

- Một số em đọc đoạn văn đã viết trước lớp.

- HS về nhà viết lại đoạn văn nếu ở lớp viết chưa xong.


-------------------------------------------------------
T4.Lịch sử:
TiÕt 9:C¸ch m¹ng mïa thu

I. Môc tiªu:  
- Kể lại được một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội: Ngày 19 – 8 – 1945 hàng chục vạn nhân dân Hà Nội xuống đường biểu dương lực lượng và mít tinh tại Nhà hát lớn thành phố. Ngay sau cuộc mít tinh, quần chúng đã xông vào chiếm các cơ sở đầu não của kẻ thù: Phủ Khâm sai, Sở Mật thám, ... Chiều ngày 19 – 8 – 1945 cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở HN toàn thắng.

- Biết Cáng mạng tháng Tám nổ ra vào thời gian nào, sự kiện cần nhớ, kết quả.

- HS khá, giỏi: + Biết được ý nghĩa cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

+ Sưu tầm và kể lại sự kiện đáng nhớ về Cách mạng tháng Tám ở địa phương.

II. §å dïng d¹y häc
- Bản đồ hành chính VN.Ảnh tư liệu về Cách mạng tháng 8. Phiếu học của HS.
III. :C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- GV gọi HS lên bảng kiểm tra bài.

- Nhận xét -  ghi điểm.

2. Bài mới: (28’)
* HĐ1: Thời cơ cách mạng.

- GV yêu cầu HS đọc phần chữ nhỏ đầu tiên trong bài Cách mạng mùa thu.

- GV nêu vấn đề: Tháng 3-1945, phát xít Nhật hất cẳng Pháp, giành quyền đô hộ nước ta. Giữa tháng 8-1945 quân Phiệt Nhật ở châu Á đầu hàng đồng minh…….

- GV gơi ý: Tình hình kẻ thù của dân tộc ta lúc này như thế nào?

- GV giảng thêm cho HS hiểu.

* HĐ2: Khởi nghĩa giành chính quyền ở HN ngày 19-8-1945.

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, cùng đọc SGK và thuật lại cho nhau nghe về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 10-8-1945.

- GV yêu cầu 1 HS trình bày trước lớp.

- GV yêu cầu HS nhắc lại kết quả của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở HS.

* HĐ3: Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phương.

- GV nếu vấn đề: Nếu cuộc khởi nghĩa này không toàn thắng thì việc giành chính quyền ở các địa phương khác sẽ ra sao?

- Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Hà Nội có tác dụng như thế nào đến tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước?

- GV chốt ý.

+ Tiếp sau Hà Nội, những nơi nào đã giành được chính quyền?

- GV yêu cầu HS liên hệ: Em biết gì về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở quê hương ta năm 1945?

- GV kể về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương năm 1945, dựa theo lịch sử địa phương.

* HĐ4: Nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng 8.

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp để tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng 8. Các câu hỏi gợi ý.

+ Vì sao nhân dân ta giành được thắng lợi trong Cách mạng tháng 8?

+ Thắng lợi đó có ý nghĩa như thế nào?

- GV kết luận về nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng tháng tám.

 + Vì sao mùa thu 1945 được gọi là Mùa thu cách mạng?

+ Vì sao ngày 19-8 được lấy làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở nước ta?

3. Củng cố - dặn dò: (3’)

- GV nhận xét tiết học 

- Dặn HS về nhà học thuộc bài và tìm hiểu về ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước VN dân chủ cộng hoà 2-9-1945.
	- 2-3 HS lên.

- Theo dõi.

- 1 HS đọc thành tiếng phần cuối năm 1940…. 

- HS thảo luận tìm câu trả lời.

- Dựa vào gợi ý của HS để giải thích thời cơ cách mạng.

Đảng ta xác định đây là thời cơ cách mạng ngàn năm có một vì: Từ năm 1940 Nhật và Pháp cùng đô hộ nước ta nhưng tháng 3-1945 Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm nước ta …

- HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 4 HS, lần lượt từng HS thuật lại trước nhóm cuộc khởi nghĩa 19-8-1945 ở Hà Nội, các HS cùng nhóm theo dõi, bổ sung ý kiến cho nhau.

- 1 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến thống nhất như sau.

- Chiều 19-8-1945, cuộc khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.

- HS trao đổi nhóm.

+ Hà Nội là nơi có cơ quan đầu não của giăc, nếu Hà Nội không giành được chính quyền thì việc giành chính quyền ở các địa phương khác sẽ gặp khó khăn rất nhiều.

- Đã cổ vũ tinh thần nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh giành chính quyền.

- Theo dõi .

- Đọc SGK và nêu: Tiếp sau HN lần lượt đến Huế (23-8) Sài Gòn (25-8), Và đến 28-8-1945 cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công.

- Một số HS nêu trước lớp.

- HS thảo luận theo cặp, trả lời các câu hỏi gợi ý để rút ra nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Cách mạng tháng 8.

- HS suy nghĩ và nêu ý kiến.

- HS cùng nhận xét.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.


-------------------------------------------------

NS:14/10/2011
NG:                                  Thứ  4  ngày 19  tháng 10  năm 2011

T1.Toán:
TiÕt 43.ViÕt c¸c sè ®o diÖn tÝch d­íi d¹ng ph©n sè

I. Môc tiªu: 

- Biết viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân. BT cần làm: B1; 2.

II.§å dïng d¹y häc: 
- Bảng mét vuông.(chia ra các ô đề – xi – mét vuông)
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. KT bài cũ: (5’)
- Gọi HS lên bảng điền số vào chỗ chấm.

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới: (30’)

* HĐ1: Ôn lại hệ thống đo diện tích.
- Em hãy nêu các đơn vị đo diện tích liền kề nhau:

- Lưu ý một số đơn vị đo diện tích thông dụng.

- Hai đơn vị đo diện tích đứng liền kề nhau có mối quan hệ với nhau như thế nào?

- GV giới thiệu bảng kẻ ô mét vuông và giúp HS so sánh mối quan hệ giữa  hai đơn vị.

- Giúp HS rút ra nhận xét.

* HĐ 2: Cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

a) 3m2 5dm2  = ..........m2 

- Lưu ý đối với những HS nhầm cách chuyển như đơn vị đo chiều dài.

b) Cho HS thực hiện tương tự.

- Chốt 2 bước:

Bước 1: Đưa về hỗn số.

Bước 2: Đưa về dạng số thập phân.

* HĐ3: Luyện tập:

 Bài 1: 

- Gọi HS  trình bày.

- Nhận xét ghi điểm.

Bài 2: Viết số thập phân vào chỗ chấm.

- Nhận xét ghi điểm.

3. Củng cố- dặn dò: (3’)

- Nêu lại 2 bước đổi đã học trong tiết học.

- Nhận xét tiết học.
	- 1HS lên bảng làm bài 1.

- HS nêu :

km2

hm2

dam2
m2
dm2
cm2
mm2
1km2 = … hm2 

1hm2 = … dam2 

1km2 = …..ha

- Hơn kém nhau 100 lần.

1m = 10 dm và 1dm = 0,1m

1m2 =100dm2  và 1dm2 =0,01m2 

- Nối tiếp nêu nhận xét.

- Thảo luận cặp đôi và nêu kết quả và cách làm.

3m2 5dm2 = 3,05 m2 

- 3 HS nhắc lại 2 bước thực hiện.

- Thảo luận cặp đôi nêu kết quả và cách làm.

a)56dm2=0,56m2; b)17dm223cm2= 17,23dm2
c)23cm2=0,23dm2; d) 2cm2 5mm2 = 2,05cm2.

- 1HS đọc yêu cầu đề bài.

- 1HS lên bảng giải.

Lớp giải vào vở.

a)1645m2= 0,1645ha;b)5000m2=0,5 ha

c) 1 ha = 0,01km2 ; d) 15 ha = 0,15km2 

- 3 HS nêu


---------------------------------------------------------
T2.Tập đọc:

                                             TiÕt 18:§Êt Cµ Mau
I. Môc tiªu:    

- Đọc diễn cảm được bài văn, biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- Hiểu ND bài: Sự khắc nghiệt của nhiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc tính cách kiên cường của con người Cà Mau. (Trả lời được các CH trong SGK).

       * GDBVMT (Khai thác trực tiếp) GD HS hiểu biết về môi trường sinh thái ở đất mũi Cà Mau; về con người nơi đây. Từ đó thêm yêu quý con người và vùng đất này.

II. §å dïng d¹y häc:  

- Tranh minh hoạ, bảng phụ...

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới:

* HĐ1: HD luyện đọc (10’)

- GV đọc cả bài lần 1

- GV chia đoạn: 3 đoạn.

- Cho HS đọc đoạn nối tiếp lần 1.

- Luyện đọc  từ ngữ: mưa giông, hối hả, bình bát, thẳng đuột…

- Gọi HS đọc đoạn nối tiếp lần 2.

- Cho HS đọc cả bài.

- Cho HS đọc chú giải và giải nghĩa từ. 

- GV đọc diễn cảm lại  toàn bài 1 lần.

* HĐ2: Tìm hiểu bài (12’)

- Cho HS đọc đoạn 1.

+ Mưa ở Cà Mau có gì khác thường?

+ Hãy đặt tên cho đoạn văn này.

- Cho HS đọc Đ2.

+ Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao?

+ Người Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào?

+ Hãy đặt tên cho đoạn văn này.

- Cho HS đọc Đ3.

+ Người dân Cà mau có tính cách như thế nào?

* HĐ3: Đọc diễn cảm (8’)

- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm.

- GV đưa bảng phụ đã chép trước đoạn văn cần luyện và hướng dẫn đọc.

- Cho HS thi đọc.

- Nhận xét  - tuyên dương HS đọc hay nhất. 

- Rút nội dung chính: Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường của người Cà Mau.

* GD BVMT (như đã nêu ở MT).

3. Củng cố - dặn dò: (3’)

*Liên hệ gd quyền trẻ em: Quyền tự hào ,Khâm phục con người CM
- GV nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc diễn cảm, chuẩn bị cho tiết TĐ tuần tới.
	- 2-3 HS lên bảng.

- Theo dõi. 

- Theo dõi.

- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn.

- HS đọc đoạn nối tiếp  lần 1

- HS luyện đọc từ.

- HS đọc đoạn nối tiếp lần 2.

- 1 HS đọc cả bài.

- HS đọc  thầm chú giải.

- 2 HS giải nghĩa từ.

- HS đọc  lướt.

- Là mưa dông: Rất đột ngột, dữ dội nhưng chóng tạnh.

- Mưa ở Cà Mau.

- HS đọc thầm.

- Thường mọc thành chân, thành rặng. Rễ dài, cắm sâu vào lòng đất.

- Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh. Nhà nọ, sang nhà kia phải leo  lên cầu bằng thân cây.

- Đất, cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.

- Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.

- 1 HS đọc to lớp lắng nghe.

- Là những người thông minh giàu nghị lực. Họ thích kể, thích nghe về những huyện thoại người vật hổ, bắt cá sấu…..

- HS đọc đoạn văn đã được hướng dẫn theo nhóm cặp đôi.

- 2 HS thi đọc diễn cảm cả bài.

- HS  nhận xét.

- Ghi vở.

- HS nhận xét.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.


------------------------------------------------
T3.Tập làm văn:

TiÕt 17:LuyÖn tËp thuyÕt tr×nh ,tranh luËn
I. Môc tiªu:    

- Nêu được lí lẽ, dẫn chứng và bước đầu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng trong thuyết trình, tranh luận 1 vấn đề đơn giản.

- Có thái độ tranh luận đúng đắn.

        - Thể hiện sự tự tin (nêu được những lí lẽ, dẫn chứng cụ thể, thuyết phục; diễn đạt gãy gọn, thái độ bình tĩnh, tự tin).

        - Lắng nghe tích cực (lắng nghe, tôn trọng người cùng tranh luận).

       - Hợp tác (hợp tác luyện tập thuyết trình tranh luận).
II. §å dïng d¹y häc:   

- Bảng phụ. 4-5 Tờ phiếu khổ to phô tô.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét – ghi điểm. 

2. Bài mới: (30’)

* HĐ1: HDHS làm bài 1.
- Cho HS đọc bài 1.

- Các em đọc lại bài Cái gì quý nhất? và nêu nhận xét theo yêu cầu của câu hỏi a, b,c.

- Cho HS làm bài theo nhóm.

- Gọi  HS trình bày bài.

- GV nhận xét và chốt lại:

Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề: Trên đời này, cái gì quý nhất. 

* HĐ2: HDHS làm bài 3.

- Gọi  HS đọc bài 3.

- Cho HS làm bài.

- Cho HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét và chốt lại ý đúng. Những câu trả lời đúng được sắp xếp theo trình tự như sau.

- Cho HS đọc ý b.

- GV nhắc lại yêu cầu của ý b.

- Cho HS làm bài và trình bày ý kiến.

- GV nhận xét và chốt lại: khi thuyết trình, tranh luận, ta cần: Có thái độ ôn tồn, vui vẻ, hoà nhã, tôn trọng người nghe

- Tránh nóng nảy, vội vã, không được bảo thủ khi ý kiến của mình chưa đúng. 

3. Củng cố - dặn dò: (3’)

- GV nhận xét tiết học.

- Tuyên dương HS, nhóm làm bài tốt.
	- 2-3 HS lên -Nghe.

- 1 HS đọc to.  

- HS đọc thầm.

- Từng nhóm trao đổi, thảo luận.

- Đại diện các nhóm lên trình bày bài của nhóm mình.

- HS  nhận xét.

- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.

- HS làm bài theo nhóm. Nhóm trao đổi, thảo luận.

-  HS đọc lại toàn bộ ý a.

- Dùng bút chì đánh dấu vào những câu trả lời đúng.

- Sắp đặt các câu đã chọn theo trình tự hợp lí.

- Đại diện nhóm lên trình bày.

- Lớp nhận xét.

- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.

- HS làm theo nhóm.

- 3-5 HS trình bày ý kiến.

- HS  nhận xét.

- Về nhà viết lại vào vở lời giải của BT3, chuẩn bị cho ôn tập kiểm tra giữa HK1.


T4.Khoa học:
TiÕt 17:Th¸i ®é ®èi víi ng­êi nhiÔm HIV/AIDS

          I. Môc tiªu:    

- Xác định các hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV

- Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ.
II.C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n cÇn gi¸o dôc

       - Kĩ năng xác định giá trị bản thân, tự tin và có ứng xử, giao tiếp phù hợp với người bị nhiễm HIV/AIDS.

- Kĩ năng thể hiện cảm thông, chia sẻ, tránh phân biệt kì thị với người nhiễm HIV.

        III. §å dïng d¹y häc:  

        - Hình 36,37 SGK.
        - 5 tấm bìa cho hoạt động đóng vai " Tôi bị nhiễm HIV".

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
+ Bệnh HIV /AIDS là gì ?

+ Cách phòng bệnh?

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới: 

HĐ1: Trò chơi tiếp sức " HIV lây truyền hoặc không lây truyền qua …" (8’)

+ Chia lớp thành 3 đội –nêu yêu cầu.

- Thi viết các hành vi có nguy cơ nhiễm HIV, và hành vi không có nguy cơ lây nhiễm.

- Cho 3 nhóm chơi.

- Trong thời gian 3 phút đội nào ghi được nhiều đội thắng.

- Nhận xét kết quả chung của HS trên bảng.

- KL: HIV không lây qua tiếp xúc thông thường như nắm tay, ăn cơm cùng mâm, …

HĐ2: Đóng vai "Tôi bị nhiễm HIV" (9’)

- Mời 5HS tham gia đóng vai: 1 HS đóng vai bị nhiễm HIV, 4HS thể hiện hành vi ứng xử.

- Đặt câu hỏi cho HS thảo luận:

+ Các em nghĩ thế nào về cách ứng xử  ?

+ Các em thấy người bị nhiễm HIV cảm nhận thế nào trong mỗi tình huống (Câu này nên hỏi người nhiễm HIV trước)

- Tổng kết-  nhận xét.

HĐ3: Quan sát thảo luận (9’)

+ Cho HS thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi:

- Nội dung của từng hình?

- Theo bạn các bạn trong hình nào có cách ứng xử  đúng đối với người bị nhiễm HIV và gia đình họ?

+ Nếu các bạn ở hình 2 là những người quen của bạn, bạn sẽ đối xử với họ NTN? Tại sao ?

- Nhận xét tổng kết chung.

3. Củng cố - dặn dò: (3’)

- Nêu lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau.
	- HS lên bảng trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét.

- Lắng nghe GV phổ biến cách chơi

+  HS chơi trò chơi (thành 3 nhóm)

- Nhóm trưởng thảo luận cách thực hiện.

- Thực hiện chơi theo sự điều khiển của giáo viên.

- Theo dõi kết quả nhận xét.

- 3 - 4 HS nêu lại kết luận.

- Các HS đóng vai thể hiện.

- Lần lượt các HS nêu hành vi ứng xử.

- Nhận xét hành vi ứng xử của các bạn.

- Quan sát các hình trang 36,37 SGK trả lời câu hỏi.

- Đại diện các nhóm lên trả lời câu hỏi.

- Thuyết trình và trả lời theo nội dung các bức tranh.

- Nhận xét các nhóm trả lời.

-  3 HS nêu lại ND.

- Liên hệ thực tế hành vi ứng xử người bị nhiễm HIV.


----------------------------------------------------------
NS:17/10/2011
NG:                                Chiều  Thứ 5 ngày 20  tháng 10  năm 2011

T5.Toán:

TiÕt 44.LuyÖn tËp chung
I.Môc tiªu:     

- Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân.

- BT cần làm: B1; B2; B3.

II. §å dïng d¹y häc:   

- Phiếu bài tập, bảng phụ...

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Hai đơn vị đo độ dài (khối lượng) liên tiếp hơn (kém) nhau bao nhiêu lần? Hai đơn vị đo diện tích liên tiếp hơn (kém) nhau bao nhiêu lần?

- Nhận xét – ghi điểm .

2. Bài mới: (30’)

 Bài 1: - Nêu yêu cầu.
a)   42m 34cm = 42,34 m

b)   56m 29cm = 562,9 dm 

c)   6m 2cm = 6,02m 

d)  4352m = 4,352 km

- Nhận xét -  ghi điểm.

Bài 2:- Gọi HS nêu yêu cầu 

- Nhận xét  - ghi điểm. 

Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu 
- Nhận xét – ghi điểm.

 Bài 4: ( Nếu còn thời gian )

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Nhận xét chấm bài. 

3. Củng cố- dặn dò: (3’)      

- Chốt nd kiến thức của bài.

- Nhắc H về nhà làm bài ở nhà.
	- Nối tiếp nêu.

- 1 HS đọc to yêu cầu bài.

- 2HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.

- Đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.

- Một số HS nêu kết quả và cách làm.

- 1HS đọc to – theo dõi.

- HS thực hiện viết số đo dưới dạng kg.

a) 500g = 0,5 kg

b) 347g = 0,347 kg  ; c) 1,5 tấn = 1500 kg

- Nhận xét bài làm trên bảng.

- 1HS đọc to

- HS thực hiện viết các số đo dưới dạng m2 

a) 7km2 = 7 000 000m2 

     4ha   = 40 000 m2 

     8,5ha = 85 000 m2 

- 1HS đọc lại yêu cầu bài tập.

- 1HS lên bảng tóm tắt nêu cách giải và giải bài toán.

- Lớp làm bài vào vở.

- Nhận xét bài làm trên bảng.

- 1-2HS nhắc lại.

- Về nhà làm bài ở nhà, chuẩn bị bài.


--------------------------------------------------------
T6.Luyện từ và câu

TiÕt 18:§¹i tõ
I. Môc tiªu:   

- Hiểu đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu để khỏi lặp (ND Ghi nhớ)

- Nhận biết được một số đại từ thường dùng trong thực tế (BT1; BT2); bước đầu biết dùng đại từ để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần (BT3).

II. §å dïng d¹y häc:  

- Bảng phụ ghi sẵn các đoạn văn để hướng dẫn HS nhận xét.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra bài cũ

- Nhận xét – ghi điểm.

 2. Bài mới:

* HĐ1: Nhận xét (12’)

 - Cho HS đọc bài 1.

- Em hãy chỉ rõ từ tớ, cậu trong câu a, từ nó trong câu b, được dùng làm gì?

- Cho HS làm bài và trình bày kết quả.

- GV chốt lại ý đúng.

- HDHS làm bài 2.

- GV: Những từ trên thay thế cho danh từ cho khỏi lặp lại. Những từ đó gọi là đại từ.

- Cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.

* HĐ2: Luyện tập (18’)

 Bài 1.

- Cho HS đọc yêu cầu của BT.

- Chỉ rõ những  từ in đậm trong đoạn thơ chỉ ai?

- Những từ đó được viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? 

Bài 2.

- Cho HS làm việc.

- Cho HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.

Bài 3: 

- Cho HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho HS làm việc GV dán lên bảng lớp tờ giấy khổ to đã viết sẵn câu chuyện.

- Gọi 2  nhắc lại nội dung cần ghi nhớ.
*GD tư tưởng Hồ Chí Minh
3. Củng cố – dặn dò: (3’)
- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà làm lại bài vào vở chuẩn bị bài cho tiết LTVC sau.
	- 2-3 HS 

- Theo dõi. 

- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.

- HS làm theo nhóm 2.

- 2-3 HS nêu.

- HS nhận xét.

- 4-5 HS đọc.

- 2 HS nhắc lại không nhìn SGK.

- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- HS làm việc cá nhân.

- Một số HS phát biểu ý kiến.

- HS nhận xét.

- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 1 HS lên bảng làm bài.

- HS theo dõi nhận xét.

- Đọc lại câu chuyện vui.

- Tìm đại từ thích hợp thay cho danh từ chuột.

- 2 HS nhắc lại.

- Thực hiên theo yêu cầu GV.


--------------------------------------------------------
T7 :N©ng cao thÓ lùc             

 Trß ch¬i :§ua ngùa, Thi xÕp hµng nhanh.

I.Môc tiªu.

- Ch¬i trß ch¬i : §ua ngùa, Thi xÕp hµng nhanh.
 -  Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng.

II.ChuÈn bÞ:

- VÖ sinh s©n tr­êng s¹ch sÏ, an toµn

- Cßi, kÎ s©n cho trß ch¬i

III.D¹y vµ häc.

	1.PhÇn më ®Çu:

- Hs tËp trung, æn ®Þnh.

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. 

- Hs khëi ®éng c¸c khíp.

- Ch¹y chËm quanh s©n tËp .

2.PhÇn c¬ b¶n.

a.  Trß ch¬i:§ua ngùa.

- Gv nªu tªn trß ch¬i.

- Hs nªu c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i.

- Hs ch¬i trß ch¬i . Gv quan s¸t, gióp ®ì hs yÕu.

b. Trß ch¬i: Thi xÕp hµng nhanh.

Thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ trß ch¬i trªn.

- Gv tæng kÕt sau 2 trß ch¬i.

3.PhÇn kÕt thóc

- §i th­êng theo nhÞp vµ h¸t.

- GV nhËn xÐt giê häc


	(5’)

25’

10’

10’

5’

5’


	        *   *   *   *   *

        *   *   *   *   *       *
        *   *   *   *   *

         *   *   *   *   *

        *   *   *   *   *       *
        *   *   *   *   *




----------------------------------------------------------
NS:18/10/2011
NG:                                    Thứ  6  ngày 21  tháng 10  năm 2011
T1.Tập làm văn:
TiÕt 18:LuyÖn tËp thuyÕt tr×nh,tranh luËn
I. Môc tiªu:     

- Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ, dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận về 1 vấn đề đơn giản (BT1; BT2).

- Có thái độ tranh luận đúng đắn.

* GD BVMT (Khai thác gián tiếp): GV kết hợp liên hệ về sự cần thiết và ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đối với cuộc sống con người (Qua BT1).

       - Thể hiện sự tự tin (nêu được những lí lẽ, dẫn chứng cụ thể, thuyết phục; diễn đạt gãy gọn, thái độ bình tĩnh, tự tin).

       - Lắng nghe tích cực (lắng nghe, tôn trọng người cùng tranh luận).

- Hợp tác (hợp tác luyện tập thuyết trình tranh luận).
II. §å dïng d¹y häc:  

- Bảng phụ. Một vài tờ phiếu khổ to.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra.

- Nhận xét – ghi điểm. 

2. Bài mới: (30’)
* HĐ1: HDHS làm bài 1.

- Cho HS đọc yêu cầu bài 1.

- Cho HS làm bài theo nhóm.

- Cho HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét và khen nhóm mở rộng lí lẽ và dẫn chứng đúng, hay, có sức thuyết phục.

* Liên hệ GDQTE
* HĐ2: HDHS làm bài 2.

- Cho HS đọc yêu cầu của bài 2.

- Cho HS làm bài GV đưa bảng phụ đã chép sẵn bài ca dao lên.

- Cho HS trình bày.

- GV nhận xét và khen những em có ý kiến hay, có sức thuyết phục đối với người nghe. 

3. Củng cố dặn dò: (3’)

- GV nhận xét tiết học.

- Về học bài, làm bài, chuẩn bị bài.
	- 2-3 HS lên 

- Theo dõi.

- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm theo.

- Nhóm trao đổi thảo luận, tìm lí lẽ dẫn chứng để thuyết phục các nhân vật còn lại.

- Đại diện nhóm lên trình bày.

- HS nhận xét.

- 1 HS đọc to lớp lắng nghe.

- HS làm bài.

- Một vài HS trình bày ý kiến.

- HS nhận xét.

- HS về nhà làm lại 2 bài tập vào vở, về nhà xem lại các bài học để chuẩn bị kiểm tra giữa học kì I


----------------------------------------------------------
T2.Toán:

TiÕt 45:LuyÖn tËp chung

I. Môc tiªu:
- Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân.

- BT cần làm: B1; 3; 4.
- Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. §å dïng d¹y häc:        - Bảng phụ ghi bài tập 1.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Gọi HS lên bảng làm bài tập.

- Viết các số đo dưới dạng số thập phân đã học.

- Nhận xét – ghi điểm

2. Bài mới: (30’)

Bài 1: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Gọi HS lên bảng làm bài tập.

- Nhận xét- ghi điểm.

Bài 3: 

- Nêu yêu cầu của bài.

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét – ghi điểm.

Bài 4: 

 Tương tự bài 3 thay đơn vị tính.

3. Củng cố- dặn dò: (3’)

- Nhắc lại kiến thức.

- Nhắc HS về nhà làm bài.
	- 2HS lên bảng làm bài.

3m  4cm = 3,04m

2m2 4dm2  = 2,04m2 

2kg 15g = 2,015kg

- 1HS đọc đề bài.

- 2HS lên bảng làm bài.

Lớp làm bài vào vở.

a) 3m 6dm = 3,6m ; b) 4dm = 0,4m ;

c) 34m 5cm = 34,05m ; 345cm = 3,45m

 - Nhận xét bài làm trên bảng.

- 2 HS lên bảng làm, lớp làm bài vở.

a) 42dm 4cm = 42,4dm

b) 56cm 9mm = 56,9cm ; .........

- Nhận xét bài làm trên bảng.

a) 3kg 5g = 3,005kg ; b) 30g = 0,03kg

c) 1103g = 1,103kg

- 3 HS nhắc lại.

- Về học bài, làm bài, chuẩn bị bài.


T3  Khoa học:
TiÕt 18:Phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i

I. Môc tiªu:     

- Nêu được 1 số quy tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại.

- Nhận biết được nguy cơ khi bản thân có thể bị xâm hại.

- Biết cách phòng tránh và ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.

       - Kĩ năng phân tích, phán đoán các tình huống có nguy cơ bị xâm hại.

        - Kĩ năng ứng phó, ứng xử phù hợp khi rơi vào tình huống có nguy cơ bị xâm hại.

- Kĩ năng sự giúp đỡ nếu bị xâm hại.
II. §å dïng d¹y häc:  

- Hình 38 ,39 SGK. Một số tình huống để đóng vai.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Cần có thái độ đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình họ NTN?

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới :

 *HĐ1:Quan sát thảo luận (9’)

- Quan sát các hình SGK trả lời câu hỏi:

+ Nêu tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại ?

+ Bạn có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại ?

- Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển thảo luận.

- Cho các nhóm báo cáo kết quả.

- Tổng kết rút kết luận

*HĐ2: Đóng vai ứng phó người bị xâm hại (10’)

-  Giao nhiệm vụ cho các nhóm:

- Nhóm 1: Phải làm gì khi có người lạ tặng quà cho mình?

- Nhóm 2: Phải làm gì khi có người lạ muốn vào nhà ?

- Nhóm 3: Phải làm gì khi có người trêu chọc hoặc có hành vi gây bối rối, khó chiụ đối với bản thân  ?

+ Nhóm trưởng điều khiển hoạt động

- Nhân xét tình huống rút kết luận:

 + Trong trường hợp bị xâm hại, tuỳ trường hợp cụ thể các em cần lựa chọn các cách ứng xử cho phù hợp  

 HĐ3: Vẽ bàn tay tin cậy (7’)

- Gọi 3-4 HS lên lớp trình bày.

* Nhận xét liên hệ mở rộng cho HS, rút kết luận ( trang 39 SGK )

3. Củng cố - dặn dò: (3’)

- Nêu lại ND bài, liên hệ cho HS thực tế trên địa bàn nơi các em ở.
*GD quyền trẻ em
	-  HS lên bảng trả lời câu hỏi.

- HS nhận xét.

-  Thảo luận nhóm.

- Quan sát các hình 1,2,3 trang 38 SGK trả lời câu hỏi.

- Thảo luận theo tranh các tình huống.

- Làm việc ghi ý kiến theo nhóm.

- Lần lượt các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Nhận xét nhóm bạn rút kết luận.

- Nêu lại kết luận.

- Liên hệ thực tế nơi các em đang ở.

- Lớp làm việc theo nhóm 3, đóng 3 tình huống.

- Nhóm trưởng điều khiển các thành viên trong nhóm thảo luận để đóng tình huống.

- Lần lượt các nhóm lên đóng các tình huống 

- Nhận xét các tình huống, rút kết luận cho tình huống.

- Liên hệ thực tế trên địa phương nơi các em đang ở.

-  Lấy giấy và vẽ bàn tay mình trên giấy.

- Ghi tên trên các ngón tay mà mình vừa vẽ xong.

- Trao đổi 2 bạn, tranh luận cùng nhau.

- 2,4 HS lên trình bày.

- Rút kết luận, đọc điều ghi nhớ SGK.

- 3-4 HS nêu lại nội dung bài.

- Chuẩn bị bài sau.


----------------------------------------------------------
T4.Sinh hoạt tập thể

NhËn xÐt cuèi tuÇn

I.Môc tiªu:

      - Giúp  HS thấy được ưu và khuyết điểm của mình trong tuần qua.

      - HS có hướng khắc phục nhược điểm và có hướng phấn đấu tốt trong tuần tới.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
	Néi dung

	1. Ổn định tổ chức

- Yêu cầu cả lớp hát 1 bài.

2. Nhận xét tình hình hoạt động tuần 9:

*Ưu điểm:

- Đa số các em có ý thức thực hiện các hoạt động tốt. 

- Một số em có ý thức học và làm bài trước khi đến lớp. Trong giờ học chú ý xây dựng bài.

- Tham gia các hoạt động đầu buổi, giữa buổi nhanh nhẹn, có chất lượng.

- HS tiêu biểu: Thắm ,Thanh,Lan………..
*Nhược điểm:

- Một số em ý thức tự giác chưa cao, về nhà còn lười học và làm bài tập, chữ viết xấu, cẩu thả.

- HS chưa được khen: Long,§øc,Minh……..
3. Kế hoạch tuần 10:

- Giáo dục cho HS ý thức tự giác, kỉ luật trong mọi hoạt động.

-Thi đua học tập tốt. Phấn đấu vươn lên.

- Chuẩn bị tâm thế, ôn tập tốt để kiểm tra giữa HKI
	- Cả lớp hát một bài. 

- Lớp trưởng nhận xét hoạt động trong tuần của lớp.

- Lắng nghe GV nhận xét và có ý kiến bổ sung.

- Nghe GV phổ biến để thực hiện.
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